
TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tổng số sinh viên :

PHÒNG ðÀO TẠO Phân nhóm thí nghiệm / thực hành :

THỨ BẢY THỨ BẢY THỨ BẢY THỨ BẢY CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT

CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 1 CA 2 CA 3 CA 4

Tuần 01 15/12/2014 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 21/12/2014

Tuần 02 22/12/2014 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 28/12/2014

Tuần 03 29/12/2014 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 TẾT 01/01 DL 04/01/2015

Tuần 04 05/01/2015 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 11/01/2015

Tuần 05 12/01/2015 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 18/01/2015

Tuần 06 19/01/2015 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 25/01/2015

Tuần 07 26/01/2015 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00006 4CKCD00021 01/02/2015

Tuần 08 02/02/2015 4CKCD00006 4CKCD00021 4CKCD00021 08/02/2015

Tuần 09 09/02/2015 23/12 ÂL 15/02/2015

Tuần 10 16/02/2015 TẾT ÂM LỊCH 22/02/2015

Tuần 11 23/02/2015 01/03/2015

Tuần 12 02/03/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To Thi 4CKCD00021 - Kỹ thuật ñiều khiển tự ñộng 08/03/2015

Tuần 13 09/03/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To Thi 4CKCD00006 - Truyền ñộng cơ khí 15/03/2015

Tuần 14 16/03/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To 22/03/2015

Tuần 15 23/03/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To 29/03/2015

Tuần 16 30/03/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To 05/04/2015

Tuần 17 06/04/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To 12/04/2015

Tuần 18 13/04/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th 4CKCD00025 4CK00026_To THI LẠI 4CKCD00021 - Kỹ thuật ñiều khiển tự ñộng - Nguyễn ðàm Tấn 19/04/2015

Tuần 19 20/04/2015 4CKCD00025 4CK00026_Th THI LẠI 4CKCD00006 - Truyền ñộng cơ khí - ðặng Ngọc Toàn 26/04/2015

Tuần 20 27/04/2015 GIỖ TỔ LỄ 30/04 LỄ 01/05 03/05/2015

Tuần 21 04/05/2015 DỰ TRỮ 10/05/2015

Tuần 22 11/05/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 Thi 4CKCD00025 - Lập trình vi ñiều khiển 17/05/2015

Tuần 23 18/05/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 Thi 4CKCD00026 - PLC trong ñiều khiển 24/05/2015

Tuần 24 25/05/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 31/05/2015

Tuần 25 01/06/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 07/06/2015

Tuần 26 08/06/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00022 14/06/2015

Tuần 27 15/06/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00022 21/06/2015

Tuần 28 22/06/2015 4CKCD00001 4CKCD00022 4CKCD00001 4CKCD00001 4CKCD00022 THI LẠI_Lập trình VðK THI LẠI_PLC trong ñiều khiển 28/06/2015

Tuần 29 29/06/2015 05/07/2015

Tuần 30 06/07/2015 KẾT THÚC HỌC KỲ 1 12/07/2015

THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2014 - 2016
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ðIỆN TỬ - Lớp: L14_CDT01+N14_CDT01 - Phòng học: C503 chuyển sang C510 từ ngày 16/03/2015

TUẦN ðẦU TUẦN CUỐI TUẦNTHỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ



TRƯỜNG ðẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Tổng số sinh viên :

PHÒNG ðÀO TẠO Phân nhóm thí nghiệm / thực hành :

THỨ BẢY THỨ BẢY THỨ BẢY THỨ BẢY CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT CHỦ NHẬT

CA 1 CA 2 CA 3 CA 4 CA 1 CA 2 CA 3 CA 4

THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2014 - 2016
Ngành: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ðIỆN TỬ - Lớp: L14_CDT01+N14_CDT01 - Phòng học: C503 chuyển sang C510 từ ngày 16/03/2015

TUẦN ðẦU TUẦN CUỐI TUẦNTHỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ

Tuần 31 13/07/2015 TUẦN 01 Thi 4CKCD00022 - Cơ sở công nghệ chế tạo máy 19/07/2015

Tuần 32 20/07/2015 TUẦN 02 Thi 4CKCD00001 - ðiện tử số 26/07/2015

Tuần 33 27/07/2015 TUẦN 03 02/08/2015

Tuần 34 03/08/2015 TUẦN 04 09/08/2015

Tuần 35 10/08/2015 TUẦN 05 16/08/2015

Tuần 36 17/08/2015 TUẦN 06 23/08/2015

Tuần 37 24/08/2015 TUẦN 07 THI LẠI 4CKCD00022 - Cơ sở công nghệ chế tạo máy - Lê Thanh Danh 30/08/2015

Tuần 38 31/08/2015 TUẦN 08 LỄ 02/09 THI LẠI 4CKCD00001 - ðiện tử số - ðỗ Thị Hồng Thắm 06/09/2015

Tuần 39 07/09/2015 DỰ TRỮ 13/09/2015

Ghi chú : ðối với Liên thông ñại học chính quy : Thi lần 1 + Thi lần 2 + Học lại nếu không ñạt

ðối với Liên thông ñại học ngoài chính quy : Thi lần 1 + Thi lần 2 + Tiếp tục thi lại cùng khóa sau nếu không ñạt

4CKCD00001 ðiện tử số 3 GV. THS. ðỗ Thị Hồng Thắm

4CKCD00006 Truyền ñộng cơ khí 3 GV. THS. ðặng Ngọc Toàn

4CKCD00021 Kỹ thuật ñiều khiển tự ñộng 3 GVC. THS. Nguyễn ðàm Tấn

4CKCD00022 Cơ sở công nghệ chế tạo máy 3 GV. TS. Lê Thanh Danh

4CKCD00025 Lập trình vi ñiều khiển 3 GV. THS. Lê Nguyên Trình

4CKCD00026 PLC trong ñiều khiển 3 GV. THS. Phạm Văn Thắng (24 tiết)

GV. THS. ðặng Ngọc Toàn (21 tiết)

4CKCD00028 TH PLC 1

4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 1


